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Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX

A 1 2 3 4 5 6

175 175

Tổng số thu 46.280.100.000 10.040.400.000 10.678.465.333 10.222.096.301 23

90.000.000 45.200.000 45.200.000 50

102

I. Các khoản thu 100% 225.000.000 225.000.000 393.799.200 393.799.200

50

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 57.000.000 57.000.000 326.519.200 326.519.200 573 573

- Phí, lệ phí 90.000.000

25 25

- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp    

  

 

- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 53.000.000 53.000.000 13.500.000 13.500.000

 

- Đóng góp của nhân dân theo quy định     

- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà 
nước theo quy định

 

34 34

- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân    

5.501.300.000 2.597.662.126 2.141.293.094 6

 

- Thu khác 25.000.000 25.000.000 8.580.000 8.580.000

39

1. Các khoản thu phân chia 814.000.000 564.000.000 422.599.291 332.805.380 52 59

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm 
(%)

41.741.000.000

  

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 214.000.000 214.000.000 51.807.834 51.807.834 24

100.000.000 115.700.000 115.700.000 116

24

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình   

116

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 500.000.000 250.000.000 255.091.457 165.297.546 51 66

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 100.000.000

46 61

2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 40.927.000.000 4.937.300.000 2.175.062.835 1.808.487.714 5

  

37

- Thuế giá trị gia tăng 245.000.000 171.500.000 112.622.406 103.902.625

 

- Thuế thu nhập cá nhân 1.682.000.000 865.800.000 1.001.858.589 644.003.249 60 74

- Thuế TNDN  

  

- Tiền sử dụng đất 39.000.000.000 3.900.000.000 1.060.581.840 1.060.581.840 3

  

27

IV. Thu chuyển nguồn   2.969.204.007 2.969.204.007

 
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã 
(nếu có)

 

 Trang : 1/1 



Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX

V. Thu kết dư ngân sách năm trước     

76

VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.314.100.000 4.314.100.000 4.717.800.000 4.717.800.000 109

1.827.800.000 1.827.800.000 343

109

- Bổ sung cân đối ngân sách 3.780.800.000 3.780.800.000 2.890.000.000 2.890.000.000 76

343- Bổ sung có mục tiêu 533.300.000 533.300.000

 Trang : 1/1 


